
Cơ Sở Y Tế Địa Chỉ Quận/Huyện Thành Phố Quốc Gia Điện Thoại
Giờ Làm 

Việc
Ghi Chú Dịch Vụ

Dịch vụ áp 

dụng BHYT

Loại hình 

CSYT
Tạm ứng

VNVC An Giang

số 1 Xẹt 22 Trần Hưng Đạo, 

phường Mỹ Thới, Thành phố Long 

Xuyên đối diện công viên Mỹ Thới

Long Xuyên An Giang Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Nha Khoa Hoa Sứ
2 Mai Thúc Loan, Phường Rạch 

Dừa,Thành Phố Vũng Tàu
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 0918 174 662

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 11:30,  

 13:30 - 

20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Y Sài Gòn

408B đường Lê Hồng 

Phong,Phường Thắng Tam
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 0898760900

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 12:00,  

 13:30 - 

18:00

CSYT không yêu cầu tạm 

ứng. Hiện tại không sử 

dụng BHYT

Ngoại Trú Tư nhân Không

Nha Khoa Vạn 

Thành - CN Bà Rịa

75 Bạch Đằng, Phường  Phước 

Trung
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 0254 3712186

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 17:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng Khám Đa 

Khoa Vạn Thành 

Sài Gòn

306 Độc Lập, Khu Phố Quảng Phú, 

Thị Trấn Phú Mỹ Bà Rịa
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 0254. 3890 186

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 20:00

Chủ Nhật : 

7:30 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng các dịch vụ chi 

phí cao và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Việt Nga
111 Nguyễn Văn trỗi , Phường 4, 

Thành Phố vũng tàu
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 0254 3576 111

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng Khám Đa 

Khoa Vũng Tàu

207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 7
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 0254 3550 299

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:00,  

 13:00 - 

16:30

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Vũng 

Tàu
55 Lý Thường Kiệt,  Phường 1 Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 0254 3856186

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng Khám 

Raffles ở Vũng Tàu
1 Lê Ngọc Hân, Phường 1 Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 025 4385 8776

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI, KH trình thẻ tại 

quầy Bảo hiểm bảo lãnh 

của CSYT. Không áp dụng 

BLVP cho khách hàng 

thuộc BH gốc UIC

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Thiên Nam
192 Đường 3 tháng 2 Phường 10 Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 0254 3 597 868

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

19:00

Thứ Bảy - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Ngoại Trú Tư nhân Không

VNVC Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Tầng trệt, Block B Chung cư Vũng 

Tàu Melody, Số 149 Võ Thị Sáu, 

phường 2

Bà Rịa
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh Viện Đa 

Khoa Vạn Phước-

Vũng Tàu

Số 42 Cánh Mạng Tháng Tám, Long 

Hương
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 096 8149 721

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  

 13:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Inpatients are required to 

make a deposit of 

10,000,000 VND (10 

million VND).  

The hospital does not 

process Health Insurance 

(Bảo Hiểm Y Tế) and 

Private Insurance 

simultaneously.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

DANH SÁCH MẠNG LƯỚI BẢO LÃNH VIỆN PHÍ FULLERTON HEALTH VIỆT NAM - Cập nhật 15.04.2025

Lưu ý: Danh sách này chỉ mang tính tham khảo chung về mạng lưới bảo lãnh của Fullerton Health VN - vui lòng tham khảo quy định trong hợp đồng bảo hiểm của quý khách về các cơ sở y tế bị loại trừ bảo lãnh/bồi 

thường nếu có.



Nha khoa Kim - CN 

Vũng tàu
101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3 Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Việt Nga 

- Chi Nhánh 

Nguyễn Hữu Cảnh

D1-2/22 Nguyễn Hữu Cảnh, Khu 

Đô thị Chí Linh, phường Nguyễn 

An Ninh

Vũng Tàu
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Vietnam 0857 168 279

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Không

Bệnh viện Mắt 

Quốc Tế DND Bắc 

Giang

Lô YT,KDC Phía Nam, Phường Dĩnh 

Kế
Bắc Giang Bắc Giang Vietnam 0204 6252 627

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 18:00

Thứ Bảy - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Sông Thương
258 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ Bắc Giang Bắc Giang Vietnam 0916698115

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 12:00,  

 13:30 - 

17:00

CSYT có sử dụng BHYT. 

BN nội trú : có tạm ứng và 

hoàn tiền lại sau khi FHVI 

xác nhận bảo lãnh

BN ngoại trú : nộp tiền 

theo phiếu thu/ phiếu chỉ 

định của Các phòng khám 

và bác sĩ.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Bắc Giang
Tòa nhà Hapro, Quảng Trường 3 

tháng 2, phường Hoàng Văn Thụ
Bắc Giang Bắc Giang Vietnam 028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh Viện TNH 

Việt Yên

Đường Nguyễn Thế Nho, phường 

Bích Động
Việt Yên Bắc Giang Vietnam  1900 8035

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Thanh Vũ  

Medic Bạc Liêu

Số 02 DN, Đường Tránh Quốc Lộ 

1A, Khóm 1,Phường 7
Bạc Liêu Bạc Liêu Vietnam 0291. 390 8888

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 15:00

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Bạc Liêu 02 - 04 Hoàng Văn Thụ, phường 3 Bạc Liêu Bạc Liêu Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp CN 

Huyền Quang-Bắc 

Ninh

Số 119, Đường Huyền Quang, 

Phường Ninh Xá
Bắc Ninh Bắc Ninh Vietnam 984147000

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Bắc Ninh

469 Nguyễn Trãi, Phường Võ 

Cường
Bắc Ninh Bắc Ninh Vietnam 0222 3858 999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:30 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Bắc Ninh
số 458 đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Võ Cường
Bắc Ninh Bắc Ninh Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

VNVC Bến Tre

 lầu 1, Trung tâm thương mại GO 

Bến Tre, ấp 01, đường Võ Nguyên 

Giáp, xã Sơn Đông

Bến Tre Bến Tre Vietnam 028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Phòng Khám Đa 

khoa Hương Sơn 

129 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô 

Mây
Quy Nhơn Bình Định Vietnam

0868.777.129, 

02563.524.351

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30,  

 14:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT. Không áp 

dụng BHYT trong BLVP vì 

không xuất hóa đơn được

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Bình Định

330 Trường Chinh, khu vực An 

Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã 

An Nhơn

An Nhơn Bình Định Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh Viện Đa 

Khoa Thu Phúc

420 Nguyễn Thái Học, Phường 

Quang Trung
Quy Nhơn Bình Định Vietnam 1900 966979

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  

 13:30 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có



Bệnh viện đa khoa 

An Phú

Số 5, Đường 22 tháng 12, Phường 

An Phú
Thuận An Bình Dương Vietnam 0274 6550 115

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hạnh Phúc

số 18 Đại lộ Bình Dương, Phường 

Vĩnh Phú
Thuận An Bình Dương Vietnam 0274 363 6068

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.  

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Bình 

Dương

số 39 đường Hồ Văn Cống, Khu 

Phố 4
Thủ Dầu Một Bình Dương Vietnam 0274 366 8989

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Hoàn 

Mỹ Bình Dương

45 Hồ Văn Cống, Khu Phố 4, 

Phường Tương Bình Hiệp
Thủ Dầu Một Bình Dương Vietnam 0274 3777 999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Nha khoa Kim - CN 

Phú Lợi Bình 

Dương

191 Phú Lợi, Phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương Vietnam 19008035

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha khoa Bình 

Dương

494 – 496 Đại lộ Bình Dương, 

Phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương Vietnam 0274 3820 115

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  

 14:00 - 

19:30

Chủ Nhật : 

8:00 - 11:30,  

 14:00 - 

17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng khám 

Mediva Bình 

Dương Urban 

Clinic

Lô 19, Đại Lộ Hùng Vương, KDT 

mới thuộc khu liên hợp, Phường  

Hòa Phú

Thủ Dầu Một Bình Dương Vietnam 0274 2222 220

Thứ Hai - 

Thứ Ba, 

Thứ Năm - 

Thứ Bảy : 

9:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Không áp dụng BLVP cho 

KH thuộc công ty 

Becamex Tokyu

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Bình 

Dương - CN Thuận 

An

75 Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái 

Thiêu Thuận An Bình Dương Vietnam 0274 3622 520

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00,  

 14:00 - 

19:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Bệnh viện Đa khoa 

Vạn Phúc Bình 

Dương 2

28 xoẹt 1 Khu phố Bình Phước B, 

Phường Bình Chuẩn
Thuận An Bình Dương Vietnam 1900 099 993

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện đa khoa 

Medic Bình Dương

Số 14A, Đường Nguyễn An Ninh, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thủ Dầu Một Bình Dương Vietnam 0274 3855 997

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện 

Columbia Asia 

Bình Dương

Đường 22 tháng 12, Khu Phố Hòa 

Lân 1, Thuận Giao
Thuận An Bình Dương Vietnam 0274 381 9933

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Thuận 

Mỹ Thủ Dầu Một

152 Huỳnh Văn Cù, Phường Chánh 

Mỹ
Thủ Dầu Một Bình Dương Vietnam 0274 3835 117

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có



Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Tế BECAMEX 

Đại lộ Bình Dương, Khu Gò Cát, 

Phường Lái Thiêu
Thuận An Bình Dương Vietnam 19002676

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  

 13:00 - 

15:30

Ngoại trú bệnh viện 

không sử dụng BHYT.

 Nội trú bệnh viện sử 

dụng BHYT và BH tư nhân 

.

Khách hàng ngoại trú 

trình thẻ và giấy tờ tùy 

thân ngay khi đăng ký 

khám bệnh. Khách hàng 

nội trú trình thẻ và giấy 

tờ tùy thân cho bộ phận 

bảo lãnh viện phí của 

bệnh viện trong vòng 24h 

kể từ khi nhập viện, sau 

thời gian trên bệnh viện 

không tiếp nhận bảo lãnh 

viện phí.

Bệnh viện nghỉ chủ nhật, 

lễ, tết.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Hoàn Hảo 

Kei Mei Kai Thuận 

An

344B Đường BH22, Khu phố Đồng 

An, phường Bình Hòa
Thuận An Bình Dương Vietnam 0274 3769 722

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú
Nội Trú,Ngoại 

Trú
Tư nhân Có

VNVC Bình Dương
Charm Plaza, 30 DT743C, khu phố 

Thống Nhất, phường Dĩ An
Dĩ An Bình Dương Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Phòng Khám Echo 

Medi Thuận An 

Bình Dương

Canary Plaza, Căn 0102, Số 5, Đại 

lộ Bình Dương, phường Bình Hoà
Thuận An Bình Dương Vietnam 028 7300 9803

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 21:00

Chủ Nhật : 

7:00 - 15:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng khám Hoàn 

Mỹ Bình Dương

B19 Lô H11 và H12, Trần Quốc 

Toản, phường Hòa Phú
Thủ Dầu Một Bình Dương Vietnam 0274 6268 115

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Hoàn Hảo 

Kei Mei Kai Dĩ An 

26/14 Khu Phố Bình Đường 2, 

Phường An Bình
Dĩ An Bình Dương Vietnam 02747306411

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú
Nội Trú,Ngoại 

Trú
Tư nhân Có

Bệnh viện Hoàn 

Mỹ Bình Phước
Ấp 3, Xã Tiến Hưng Đồng Xoài Bình Phước Vietnam 027 1389 7997

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Bình Phước
số 1109 Đường Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Bình
Đồng Xoài Bình Phước Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

VNVC Bình Thuận
M1, M2, M3, M4 Đường Tôn Đức 

Thắng, khu phố 1
Phan Thiết Bình Thuận Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Minh Hải

09 Lạc Long Quân, Âu Cơ, Khóm 5, 

Phường 7
Cà Mau Cà Mau Vietnam 0290 357 58 59

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

Chủ Nhật : 

7:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Cà Mau 138 Ngô Quyền, Phường 9 Cà Mau Cà Mau Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh viện Hoàn 

Mỹ Cửu Long

Lô 20 Võ Nguyên Giáp, Phường 

Phú Thứ Cái Răng Cần Thơ Vietnam 0292 391 7901

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 17:00

Thứ Bảy - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có



Bệnh viện Quốc tế 

Phương Châu

300 Nguyễn Văn Cừ nối dài, 

Phường  An Khánh
Ninh Kiều Cần Thơ Vietnam 0292. 389 6767

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Phòng khám Y 

Khoa Vạn Phước 

Cửu Long

19 Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hưng lợi
Ninh Kiều Cần Thơ Vietnam 029. 23 891789

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Trung tâm Nha 

khoa Sài Gòn - Lê 

Nguyên Lâm

251 Nguyễn Văn Cừ
Cái Răng Cần Thơ Vietnam 0292 3899 104

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Bệnh Viện Phụ Sản 

Thành Phố Cần 

Thơ

106 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Cái Khế
Ninh Kiều Cần Thơ Vietnam 19008665

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thời gian làm việc: Từ 

thứ 2 đến thứ 6 trong giờ 

hành chánh (trừ ngày lễ, 

Tết), riêng ngoại trú có 

thêm sáng thứ 7, sáng 

chủ nhật. Tất cả khách 

hàng đều phải tạm ứng 

theo quy định của CSYT 

khi khám và điều trị, sẽ 

hoàn lại sau khi có xác 

nhận từ FHVI. Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy 

BHTN của CSYT. CSYT 

công lập không áp dụng 

bảo lãnh các trường hợp 

thai sản theo tỷ lệ

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Bệnh Viện Răng 

Hàm Mặt Sài Gòn 

Cần Thơ 

Số 46 - 42 Võ Văn Kiệt, phường An 

Hòa
Ninh Kiều Cần Thơ Vietnam 0292 3889 666

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Cần Thơ
Số 576-576A đường 30 tháng 4, 

phường Hưng Lợi
Ninh Kiều Cần Thơ Vietnam 028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Phòng khám 

MEDLATEC Cần 

Thơ

Số 598 đường 30 tháng 4, phường 

Hưng Lợi
Ninh Kiều Cần Thơ Vietnam 1900565656

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Cần Thơ

Số 150A đường 3 tháng 2, Phường 

Xuân Khánh
Ninh Kiều Cần Thơ Vietnam 02923683003

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đà Nẵng 
124 đường Hải Phòng, Phường 

Thạch Thang, 
Hải Châu Đà Nẵng Vietnam 0236 382 1118

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

như sau: 

150.000vnđ/ngoại trú, 

300.000vnđ/nội trú.

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV.

BV công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú
Nội Trú,Ngoại 

Trú
Công lập Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Phúc Khang Đà 

Nẵng

Số 2 Đường Lê Thanh Nghị, 

Phường Hoà Cường Bắc
Hải Châu Đà Nẵng Vietnam 0236 3815 115

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:39 - 

19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nha 

Khoa,Ngoại 

Trú

Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Trí Đà Nẵng

số 64 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường Khuê Trung
Cẩm Lệ Đà Nẵng Vietnam 0236 3679 555

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có



Bệnh viện Hoàn 

Mỹ Đà Nẵng

291 Nguyễn Văn Linh, Phường 

Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng Vietnam 0236. 365 0676

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Đà Nẵng

Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 

4 Nguyễn Tri Phương, Phường Bắc 

Hòa Cường

Hải Châu Đà Nẵng Vietnam 0236 3711 111

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Thiện 

Nhân Đà Nẵng

278 Đường Đống Đa, Phường 

Thanh Bình
Hải Châu Đà Nẵng Vietnam 024 7300 8866

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Gia Đình Đà Nẵng - 

Khu Dịch vụ cao

73 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận 

Nam
Hải Châu Đà Nẵng Vietnam 0236 3632 333

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:30

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Bình Dân Đà Nẵng

376 Trần Cao Vân, Phường Xuân 

Hà 
Thanh Khê Đà Nẵng Vietnam 0236 3714 030

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện 199 216 Nguyễn Công Trứ Sơn Trà Đà Nẵng Vietnam 1900986868

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:30

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV.

BV công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú
Nội Trú,Ngoại 

Trú
Công lập Có

VNVC Đà Nẵng
Công viên Bắc Tượng đài, phường 

Hòa Cường Bắc
Hải Châu Đà Nẵng Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Nha Khoa Úc Châu 

Đà Nẵng

51 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Nam, 

Hải Châu, Đà Nẵng
Hải Châu Đà Nẵng Vietnam

0236.3569.777 – 

0922.596.688

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:30 - 18:30

Chủ Nhật : 

8:30 - 17:30

Nha Khoa Tư nhân Có

Trung Tâm Bác sỹ 

Gia Đình Cẩm Lệ
438 Cách Mạng Tháng Tám Cẩm Lệ Đà Nẵng Vietnam 02363.633.123

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đại Học 

Y Dược Buôn Ma 

Thuột

298 Hà Huy Tập, Phường Tân An,
Buôn Ma 

Thuột
Đắk Lắk Vietnam 19001147

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT thu phí dịch vụ 

100.000vnđ/1 ca bảo lãnh.

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT 

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Buôn Ma 

Thuột

số 07 Chu Văn An, phường Tân An, 

khách sạn Mường Thanh

Buôn Ma 

Thuột
Đắk Lắk Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Mandic Việt 

Anh

37-39 Lý Thái Tổ, Phường Tân Lợi
Buôn Ma 

Thuột
Đắk Lắk Vietnam

0262 3999 115, 

0949 862 747

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00
Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Gia Nghĩa
số 39 Hùng Vương, tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Đức
Gia Nghĩa Đắk Nông Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không



VNVC Điện Biên
Vincom Điện Biên (số 60B, khu phố 

3, phường Mường Thanh
Điện Biên Điện Biên Vietnam 028.7102.6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh Viện Đa 

Khoa Nhi Sài Gòn - 

CN Đồng Nai

185 đường Phan Trung, Khu phố 2, 

Phường  Tân Mai
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251 3 918 246

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 19:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Long Bình

Số 85, Đường Bùi Văn Hòa, Khu 

Phố 5, Phường Long Bình
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251 399 1961

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 11:30,  

 13:30 - 

17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện ITO Sài 

Gòn - Đồng Nai

F99 Võ Thị Sáu, Phường Thống 

Nhất Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251. 391. 8559

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Âu Cơ
47/19A Điểu Xiển, Khu phố 5B, 

Phường Tân Biên
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251. 381 2345

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Hoàn 

Mỹ Đồng Nai - Tên 

cũ  Bệnh viện 

Quốc tế Đồng Nai

1048A Phạm Văn Thuận, Khu phố 

2, Phường  Tân Mai Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251. 395 5955

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Răng 

Hàm Mặt Việt Anh 

Đức

111 Đồng Khởi, Xã Tân Hiệp  Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251 882 3468

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 20:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Kim - CN 

Nguyễn Văn Tiết 

Bình Dương

01 Nguyễn Văn Tiết, Phường  Hiệp 

Thành
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0650 730 3668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu 

khách hàng tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận 

bảo lãnh từ FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Long Bình – CN 

cổng 11

số 1419, Đường Bùi Văn Hòa, 

Phường Long Bình
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251 399 1290

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30,  

 13:30 - 

17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha khoa Kim - CN 

Nguyễn Ái Quốc

93A Nguyễn Ái Quốc, Phường  Tân 

Phong
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251 730 9668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh.

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Biên 

Hòa - CN Phạm 

Văn Thuận (Đồng 

Nai)

1535 Phạm Văn Thuận, Kp3, 

Phường Thống Nhất
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251. 3940 186

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh.

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Biên 

Hòa  - CN CMT8 

(Đồng Nai)

17/11 CMT8, Phường  Quang Vinh Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251 3847186

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh.

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Vạn 

Thành- chi nhánh 

Định Quán

45 Phố 1, Ấp 1, Xã Phú Lợi Định Quán Đồng Nai Vietnam 0251 3616186

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 11:30,  

 14:00 - 

18:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh.  

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Vạn 

Thành - Chi Nhánh 

Thống Nhất 

14/D Phúc Nhạc, Xã Gia Tân 3 Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251 8911668

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Kim - CN 

Phạm Văn Thuận 

Đồng Nai

264A Phạm Văn Thuận, Phường  

Thống Nhất
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 2873065668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có



Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Long Bình CN 

Trảng Bom Đồng 

Nai

số 20/38 Tổ 7, Khu phố 3, thị trấn 

Trảng Bom, H. Trảng Bom
Trảng Bom Đồng Nai Vietnam 0251 3921 221

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30,  

 13:30 - 

17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Thuận 

Mỹ ITO - Đồng Nai

F99, Đường Võ Thị Sáu, Phường 

Thống Nhất
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 1900 989954

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  

 13:00 - 

16:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đại Học 

Y Dược Shing Mark

1054 Quốc lộ 51, Phường Long 

Bình Tân
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251 398 8888

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Đồng Nai-Khu Dịch 

Vụ Khu B

02, Đồng Khởi, Phường Tam Hòa Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 0251. 896.9999

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Đồng Nai
Số 22, đường Đoàn Văn Cự, KP9, 

phường Tam Hiệp
Biên Hòa Đồng Nai Vietnam 028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Tâm Trí Đồng 

Tháp

Số 700 Đường 30 Tháng 4, Xã Mỹ 

Tân
Cao Lãnh Đồng Tháp Vietnam 0277 3875 993

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Quốc Tế 

Phương Châu Sa 

Đéc

Số 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, 

Phường 2
Sa Đéc Đồng Tháp Vietnam 02773 527 528

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú
Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Tâm Trí Cao 

Lãnh

Số 1 Lê Thị Riêng, Phường 1, 

Thành phố Cao Lãnh
Cao Lãnh Đồng Tháp Vietnam

02773.878878, 

0942765115

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Đồng Tháp
siêu thị Co.op Cao Lãnh, số 01 Ngô 

Thời Nhậm, phường 1
Cao Lãnh Đồng Tháp Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Phòng Khám Đa 

Khoa Bình An
192 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ Pleiku Gia Lai Vietnam 0269 3883 021

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00
Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Hùng 

Vương Gia Lai

236A Lê Duẩn, phường Trà Bá, 

Thành phố Pleiku, Gia Lai
Pleiku Gia Lai Vietnam 18008015

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 16:30

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

CSYT có thẻ thu tạm ứng 

và hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận BL

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Gia Lai
264 Phan Đình Phùng, Phường Yên 

Đỗ
Pleiku Gia Lai Vietnam 028.7300.6595 

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không



Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang

54 Đường Trường Lâm, Phường 

Đức Giang
Long Biên Hà Nội Vietnam 0966.381.616

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 11:30,  

 13:00 - 

17:00

Tất cả khách hàng đều 

phải tạm ứng theo quy 

định của CSYT khi khám 

và điều trị, sẽ hoàn lại sau 

khi có xác nhận từ FHVI 

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

như sau: 

100.000vnđ/ngoại trú, 

300.000vnđ/điều trị ngoại 

trú;300.000vnđ/nội trú

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Phòng khám Đa 

khoa Việt Nhật
Số 23 đường Ô Chợ Dừa Đống Đa Hà Nội Vietnam 02436830617

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 18:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Thanh 

Nhàn

Số 42, phố Thanh Nhàn, Phường 

Thanh Nhàn
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam

02439714363, 

02439714367

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 

100.000 VNĐ/ hồ sơ.

Điều trị nội trú,điều trị 

ngoại trú, điều trị ban 

ngày, cấp cứu: 200.000 

VNĐ/hồ sơ

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng

Temporarily, direct billing 

is not applied for 

customers belonging to 

the original insurers: PTI, 

Pjico due to ongoing 

negotiations.

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Phòng Khám Đa 

Khoa 125 Thái 

Thịnh  

Số 125 và 127 đường Thái Thịnh, 

phường Thịnh Quang
Đống Đa Hà Nội Vietnam 097 288 1125

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Phụ sản 

Hà Nội
929 Đường La Thành, Láng Thượng Ba Đình Hà Nội Vietnam 19006922

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00

KH đóng tạm ứng và 

được hoàn lại sau khi có 

xác nhận BLVP từ FHVI.

Khám BLVP ngoại trú tại 

tầng 1 nhà B, Khách hàng 

vui lòng trình thẻ tại quầy 

BHTN của CSYT

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

Nội Trú,Ngoại Trú Nội Trú Công lập Có

Nha Khoa Úc Châu
Số 3 Đường Nguyễn Du, Phường 

Bùi Thị Xuân
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam

 0905234673 - 

02439445216

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh.  

Nha Khoa Tư nhân Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Hồng Ngọc Yên 

Ninh

55 đường Yên Ninh, Phường Trúc 

Bạch
Ba Đình Hà Nội Vietnam 024 3927 5568

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có



Bệnh viện Đa khoa 

Medlatec Việt Nam

42-44 đường Nghĩa Dũng, Phường 

Phúc Xá
Ba Đình Hà Nội Vietnam 024 37 162 066

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

6:00 - 22:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viên Đa 

Khoa Quốc Tế Bắc 

Hà

137  đường NguyễN Văn Cừ, 

Phường Ngọc Lâm
Long Biên Hà Nội Vietnam

19008083, 

0986822333

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Thu Cúc

286 đường Thụy Khuê, Phường 

Bưởi
Tây Hồ Hà Nội Vietnam 024 3835 5555

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Anh - CN Hà 

Nội

số 108 Hoàng Như Tiếp, Phường 

Bồ Đề
Long Biên Hà Nội Vietnam 024 3872 3872

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:30

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Phát-Trí Đức 

cũ

số 219 đường Lê Duẩn, Phường 

Nguyễn Du
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024 3942 9999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Tư Nhân Hà Thành

số 61 Vũ Thạnh, Phường  Ô Chợ 

Dừa
Đống Đa Hà Nội Vietnam 024. 3765.5599

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

Thứ Bảy : 

7:00 - 12:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đông Đô
5 Xã Đàn, Phường Phương Liên

Đống Đa Hà Nội Vietnam 024 6278 4449

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  

 13:30 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Mắt 

Quốc Tế - DND

126-128 Bùi Thị Xuân, Phường  Bùi 

Thị Xuân Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024. 3974 9180

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Nhi 

Trung Ương - Khu 

Điều trị tự nguyện 

1A + Khoa Quốc Tế

18/879 La Thành, Phường Láng 

Thượng Đống Đa Hà Nội Vietnam 024. 6 273 8574

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Theo quy định của CSYT, 

KH vui lòng xuất trình thẻ 

BH và giấy tờ tùy thân tại 

phòng Bảo hiểm trong 

vòng 24h kể từ lúc nhập 

viện.CSYT có thu tạm ứng 

và hoàn lại khi có xác 

nhận từ FHVI

Nội Trú Công lập Có

Bệnh viện Phụ Sản 

An Thịnh

496 Bạch Mai, Phường Trương 

Định Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024. 6250 4455

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Quốc tế 

DOLIFE

108, Nguyễn Hoàng, Phường  Mỹ 

Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nam Từ Liêm Hà Nội Vietnam 2473088818

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Quốc tế 

Vinmec Times City

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tụy, 

Khu đô thị Times City
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024 3974 3556

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Ung 

Bứu Hưng Việt

34 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024. 6250 0707

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có



Bệnh viện Việt 

Pháp Hà Nội

01 Phương Mai, Phường Phương 

Mai Đống Đa Hà Nội Vietnam 024 577 1100

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:30 - 18:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Thanh Chân

Số 6 Đường Nguyễn Thị Thập, KĐT 

Trung Hòa – Nhân Chính, Phường 

Trung Hòa

Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 024 62 88 11 55

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Thu 

Cúc

216 Đường Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hòa
Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 0936 237 696

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Bảo Việt 

- Chi Nhánh 1

Số 117 Trần Đăng Ninh, Phường 

Dịch Vọng
Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 024 3793 0389

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:30 - 19:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Smile 

Care

Nhà C101, Nguyễn Thái Hà, Láng 

Hạ
Đống Đa Hà Nội Vietnam 0383237169

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

9:00 - 18:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. =

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng khám Đa 

Khoa Medelab

86-88 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Nam Đồng
Đống Đa Hà Nội Vietnam 024 3845 6868

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

Phòng khám Đa khoa 

Medelab sẽ tạm dừng sửa 

chữa từ ngày 17/06/2024 

cho đến khi có thông báo 

mới.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Nha 

Khoa Quốc Tế DND
157 Đường Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024. 3572 7722

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Bảo Việt 

- CN Vũ Thạnh (Hà 

Nội)

Số 8, Phố Vũ Thạnh, Phường Ô 

Chợ Dừa
Đống Đa Hà Nội Vietnam 024 6263 6777

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:30 - 20:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh.

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Hồng Ngọc 

Tố Hữu

Tầng 1 – HPC Landmark 105, Tố 

Hữu, Phường La Khuê
Hà Đông Hà Nội Vietnam 024 3927 5568

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

khoa Dr. Bình Tele 

Clinic

15 Đường Trần Xuân Soạn Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024 3941 0788

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

khoa Yecxanh

221 Đường Phố Vọng, Phường 

Đồng Tâm
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024. 3869 2819

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Quốc Tế 

DND
172 Đường Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 1800 1055

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng Khám Quốc 

Tế Vinmec Times 

City

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tụy,  

Khu đô thị Times City Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024 39743556

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Hưng Việt

40 Đường Đại Cồ Việt, Phường Lê 

Đại Hành
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024. 6250 0707

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

CSYT yêu cầu KH tạm ứng 

và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Việt Hàn
246 Phố Huế, Phường Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024 3945 4688

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng các dịch vụ chi 

phí cao và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Nguyễn 

Du
2 Đường Nguyễn Du, Phố Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội Vietnam 024. 3 943 2715

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:30 - 19:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng Khám Đa 

Khoa Vietlife

Số 14 Trần Bình Trọng, Phường 

Trần Hưng Đạo
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024. 3787 7755

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có



Phòng Khám Đa 

Khoa Thu Cúc Đại 

Từ

Tầng Hầm và Tầng 1, Tòa Nhà 

HH01, Eco Lakeview, Số 32 Đại Từ, 

Phường Đại Kim

Tây Hồ Hà Nội Vietnam 1900 5588 92

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Hồng Ngọc Savico

Tầng 3, Tòa B, Savico Megamall, 

07- 09 Nguyễn Văn Linh
Long Biên Hà Nội Vietnam 024 39 275 568

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc tế 

Hồng Ngọc 

Keangnam

Tầng B1 và Tầng 10, Keangnam 

Landmark, 72 Phạm Hùng, Phường 

Mễ Trì

Nam Từ Liêm Hà Nội Vietnam 024. 3927 5568

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng các dịch vụ chi 

phí cao và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Medlatec 

Tây Hồ

Số 99 Đường Trích Sài, Phường 

Bưởi
Ba Đình Hà Nội Vietnam 024 37 162 066

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú

Nha 

Khoa,Ngoại 

Trú

Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Medlatec 

Thanh Xuân

Số 3 Đường Khuất Duy Tiến, 

Phường Thanh Xuân Bắc
Thanh Xuân Hà Nội Vietnam 024 32663688

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:15 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Hồng Ngọc 

Nguyễn Tuân

Tầng 1 – NO2 – TTTM TNL Plaza 

Goldseason, 47 Đường Nguyễn 

Tuân, Phường Thanh Xuân Trung

Thanh Xuân Hà Nội Vietnam 024 3927 5568

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Phương 

Đông

Số 9 Phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2 Bắc Từ Liêm Hà Nội Vietnam 02432753960

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Ngọc - Phúc 

Trường Minh

Số 8, Đường Châu Văn Liêm, 

Phường Mễ Trì
Nam Từ Liêm Hà Nội Vietnam 024 7300 8866

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Phòng khám Đa 

khoa SBB

Số 499, Đường Trần Khát Chân, 

Phường Thanh Nhàn   
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024 777 999 89

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha khoa Home
Số 30 Đường Triệu Việt Vương, 

Phường Nguyễn Du
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 024 3828 9999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp CN Trần 

Duy Hưng Hà Nội

Số 24, Đường Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hòa
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 984147000

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp-CN Thái 

Hà Hà Nội

Số 6, Đường Thái Hà, Phường 

Trung Liệt
Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 0981227869

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp - CN 

Trần Đăng Ninh 

Số 69, Đường Trần Đăng Ninh, 

Phường Dịch Vọng
Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 0966801155

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp - CN 

Nguyễn Du Hà Nội

Số 29, Đường Nguyễn Du, Phường 

Nguyễn Du
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 984147000

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp CN Văn 

Phú-Hà Nội

Số 358, Block 36, Ô H – TT5, Khu 

nhà ở Hi Brand, Khu ĐTM,  Văn 

Phú, Phường Phú La
Hà Đông Hà Nội Vietnam 984147000

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Bệnh viện đa khoa 

Bảo Sơn
Số 52, Đường Nguyễn Chí Thanh Hà Đông Hà Nội Vietnam 024 37757099

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI, KH trình thẻ BH tại 

quầy BHBL của CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Phòng khám Đa 

khoa Mediplus

Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, 

Đường Tân Mai, Phường Hoàng 

Mai

Hoàng Mai Hà Nội Vietnam 19003366

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI, KH trình thẻ tại 

quầy Bảo hiểm bảo lãnh 

của CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Y 

Khoa Matsuoka

Tòa Nhà VJM, 154 Nguyễn Thái 

Học, Kim Mã
Ba Đình Hà Nội Vietnam 1800 888 616

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bênh Viện An Việt
Số 1E Trường Chinh, phường 

Phương Liệt
Thanh Xuân Hà Nội Vietnam 1900 2838

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

Chủ Nhật : 

7:30 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có



Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt Đới Trung 

Ương -Khoa khám 

chữa bênh theo 

yêu cầu

78 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm Đống Đa Hà Nội Vietnam 024 3576 3491

Thứ Hai - 

Thứ Năm : 

7:00 - 16:30

CSYT yêu cầu trình thẻ 

bảo hiểm trong vòng 24h 

từ khi nhập viện tại quầy 

BHTN của CSYT

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Bệnh viện Đa khoa 

Hòe Nhai-CS1
17-34 Hòe Nhai, Phường Trúc Bạch Ba Đình Hà Nội Vietnam 024. 3927 2980

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 12:00,  

 13:00 - 

16:00

Thứ Bảy : 

7:30 - 12:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

như sau:

Đối vối bảo hiểm nhân 

thọ: 300.000/ 1 ca nội trú; 

100.000vnđ/ 1 ca ngoại trú

Đối với bảo hiểm phi 

nhân thọ: 100.000vnđ/ 1 

ca nội trú; 50.000vnđ/1 ca 

ngoại trú

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Công lập Có

Phòng Khám 

Raffles Hà Nội
Số 51, Đường Xuân Diệu Tây Hồ Hà Nội Vietnam 024 3934 0666

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI, KH trình thẻ tại 

quầy Bảo hiểm bảo lãnh 

của CSYT. Không áp dụng 

BLVP cho khách hàng 

thuộc BH gốc UIC

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Hoa 

Sen Hà Nội
4th Floor, D2 Building, Giảng Võ Ba Đình Hà Nội Vietnam 024 3817 0000

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. có thể áp dụng cho 

KH chương trình 1. 

Evolable Asia Group

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Hồng 

Ngọc Kosmo Tây 

Hồ

Gian S20 và TMDV 2A 2B, tầng 1 và 

2, TTTM Newtatco – Kosmo Tây 

Hồ, phường Xuân Tảo

Bắc Từ Liêm Hà Nội Vietnam 024 3927 5568

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đại Học 

Y Hà Nội
1 Tôn Thất Tùng Đống Đa Hà Nội Vietnam 19006422

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

như sau:

Nội trú: 300.000vnđ/hồ 

sơ 

Ngoại trú: 100.000vnđ/hồ 

sơ

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: HDI, Phú Hưng, 

Axa - Care Plus, Forte

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

CSYT yêu cầu KH tạm ứng 

và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Phòng khám Đa 

khoa Jio Health Ba 

Đình

Tầng B1, Capital Place, 29 Liễu 

Giai, phường Ngọc Khánh
Ba Đình Hà Nội Vietnam 1900636893

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT yêu cầu KH tạm ứng 

và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng khám Đa 

khoa Sun Medical 

Center Việt Nam

Tầng 1 Toà nhà Time Tower , Số 35 

Đường Lê Văn Lương, Phường 

Nhân Chính

Thanh Xuân Hà Nội Vietnam 1800 8005

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:30 - 12:30,  

 13:30 - 

18:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có



Phòng Khám 

Doctor for U

Tầng 2,Tòa Nhà Sunrise, Số 90 

Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng 

Hậu

Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 024 32 212 212

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa EcoHealth

Tòa nhà Ngôi Sao Việt, số 4 ngõ 4 

Kim Đồng, Giáp Bát
Hoàng Mai Hà Nội Vietnam 1800 888 981

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00

Chủ Nhật : 

7:00 - 12:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Tomec

38 Lê Văn Hưu,phường Phạm Đình 

Hổ
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 1900 886 886

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng các dịch vụ chi 

phí cao và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng khám Đa 

khoa Sakura
65 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân Tây Hồ Hà Nội Vietnam

 024 3718 1000 , 

024 3718 2000

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

9:00 - 13:00,  

 14:00 - 

18:00

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Hà Nội
Tòa nhà Icon 4, Số 3 Cầu Giấy, 

phường Láng Thượng
Đống Đa Hà Nội Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Nha Khoa Mikuni
Tòa tây 8001, tầng 8, Lotte Center, 

54 Liễu Giai
Ba Đình Hà Nội Vietnam 02473006480

Thứ Ba - 

Thứ Bảy : 

9:00 - 18:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng khám đa 

khoa y khoa 

NeoMedic

Lô B11  B12 Khu đấu giá quyền sử 

dụng đất, Xã Tân Triều
Thanh Trì Hà Nội Vietnam 0968 636 630

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện đa khoa 

chữ thập xanh

Số 33 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ 

Đình 2
Nam Từ Liêm Hà Nội Vietnam 1900 638 003

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Nha Khoa Aident Số 20 Liễu Giai, Phường Cống Vị Ba Đình Hà Nội Vietnam  093 606 8338

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:00
Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng khám 

MEDLATEC Mê Linh

Khu Đô Thị Hà Phong, thôn Trung 

Hậu Đông, xã Tiền Phong
Mê Linh Hà Nội Vietnam 1900565656

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha khoa Kim Xã 

Đàn - CN Hà Nội

Số 224 Xã Đàn, phường Phương 

Liên
Đống Đa Hà Nội Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng khám 

MEDLATEC Cầu 

Giấy

Số 2 Ngõ 82 Duy Tân, phường Dịch 

Vọng Hậu
Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 1900565656

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám DYM 

Hà Nội

 Tầng hầm B1, tòa Epic Tower, ngõ 

19 Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2
Nam Từ Liêm Hà Nội Vietnam 02477710170

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện đa khoa 

Hòe Nhai-CS2

Số 34 ngõ 53 phố Tân Ấp, phường 

Phúc Xá
Ba Đình Hà Nội Vietnam 0966 37 1816

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 12:00,  

 13:00 - 

16:30

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

như sau:

Đối vối bảo hiểm nhân 

thọ: 300.000/ 1 ca nội trú; 

100.000vnđ/ 1 ca ngoại trú

Đối với bảo hiểm phi 

nhân thọ: 100.000vnđ/ 1 

ca nội trú; 50.000vnđ/1 ca 

ngoại trú

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.CSYT công lập không 

áp dụng bảo lãnh các 

trường hợp thai sản theo 

tỷ lệ

CSYT yêu cầu KH tạm ứng 

và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có



Nha Khoa 

Greenfield

95 Phố Trung Hòa, Phường Yên 

Hoà
Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 0906 621 988

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

9:00 - 18:00
Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Singae - 

CN Hà Nội

Toà nhà 02, Khu Lacasa Villa, Số 25 

Vũ Ngọc Phan
Đống Đa Hà Nội Vietnam 0911 54 9999

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng khám AEGIS

Tầng 1, Tòa nhà 25T2, Đường 

Nguyễn Thị Thập, Phường Trung 

Hòa

Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 0836 22 9999

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Đại Học 

Phenikaa Hoàng 

Ngân

Tầng 1,2,3 số 167 Phố Hoàng 

Ngân, Phường Trung Hòa
Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 024 2222 6699

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

CSYT có sử dụng BHYT. 

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Răng 

Hàm Mặt Đại Học 

Phenikaa

Tầng 4, số 167 Phố Hoàng Ngân, 

Phường Trung Hòa
Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 0978 625 499

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 18:00

CSYT có sử dụng BHYT. 

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Smart City

Lô đất ký hiệu F2-CCTP3, KĐT mới 

Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, 

Đ.Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ

Nam Từ Liêm Hà Nội Vietnam 02432085678 

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Ocean Park 

Tầng 1, Tòa Nhà Hải Âu, Khu Đô 

Thị Vinhomes Ocean Park 1, Xã 

Kiêu Kỵ, Gia Lâm

Gia Lâm Hà Nội Vietnam 02439756888

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đại Học 

Phenikaa 
Tổ 5, Phường Phương Canh Nam Từ Liêm Hà Nội Vietnam 024 2222 6699

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Mirai
Tầng 2, tòa 901 chung cư Starlake Bắc Từ Liêm Hà Nội Vietnam  1900 9186

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00
Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đại học 

Y Hà Nội - Cơ Sở 

Hoàng Mai 

587 Đường Tam Trinh, Phường 

Yên Sở
Hoàng Mai Hà Nội Vietnam 19006422

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

như sau:

Nội trú: 300.000vnđ/hồ sơ

Ngoại trú: 100.000vnđ/hồ 

sơ

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: HDI, Phú Hưng, 

Tokyo Marine, Axa - Care 

Plus, UIC, Forte

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

CSYT yêu cầu KH tạm ứng 

và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Bệnh Viện 

Đại học Y Hà Nội - 

Cơ sở Cầu Giấy

Số 10 Phố Trương Công Giai, 

Phường Dịch Vọng 
Cầu Giấy Hà Nội Vietnam 024 2324 0468

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

như sau:

Ngoại trú: 100.000vnđ/hồ 

sơ

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: HDI, Phú Hưng, 

Tokyo Marine, Axa - Care 

Plus, UIC, Forte

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

CSYT yêu cầu KH tạm ứng 

và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI

Ngoại Trú Công lập Có



Phòng khám Đa 

khoa Prime

Số 2C Trần Thánh Tông, P. Phạm 

Đình Hổ
Hai Bà Trưng Hà Nội Vietnam 096 671 92 29

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Hà Tĩnh 158 Trần Phú, phường Nguyễn Du Hà Tĩnh Hà Tĩnh Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh viện Kiến An - 

 Hải Phòng
35 đường Trần Tất Văn, Phù Liễn Kiến An Hải Phòng Vietnam 0395 612 612

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT. CSYT công lập 

không áp dụng bảo lãnh 

các trường hợp thai sản 

theo tỷ lệ.

CSYT yêu cầu KH tạm ứng 

và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng

số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 

Cát Dài
Lê Chân Hải Phòng Vietnam 0225 3736 300

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Quốc Tế 

Green

Số 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm 

Nghĩa
Lê Chân Hải Phòng Vietnam 0911 116 179

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Hải Phòng

Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm Lê Chân Hải Phòng Vietnam 0225 7309888

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Quốc tế 

Sản Nhi Hải Phòng

Số 124, Đường Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Cát Dài
Lê Chân Hải Phòng Vietnam 0225 3 959 999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVII

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Đại học 

Y Hải Phòng

225C Lạch Tray, Phường Đổng 

Quốc Bình
Ngô Quyền Hải Phòng Vietnam 0225 3736 300

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

CSYT yêu cầu KH tạm ứng 

và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Không áp dụng bảo lãnh 

viện phí thai sản

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

VNVC Hải Phòng

 số 11, lô 30A, khu đô thị mới ngã 

5 sân bay Cát Bi, đường Lê Hồng 

Phong, phường Đông Khê

Ngô Quyền Hải Phòng Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

VNVC Hậu Giang
2035 Hùng Vương, khu vực III, 

phường Ngã Bảy
Ngã Bảy Hậu Giang Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Trung Tâm Y Khoa 

Diag Quận 7

198 Nguyễn Thị Thập, Phường 

Bình Thuận
7 Hồ Chí Minh Vietnam 19001717 

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Không bảo lãnh phí thuốc 

trực tiếp tại Diag, khách 

hàng xuất hóa đơn về 

thanh toán sau

Ngoại Trú Tư nhân Có



Bệnh Viện Nhân 

Dân Gia Định
Số 1 Nơ Trang Long, Phường 7 Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 19008116

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 

150.000 VNĐ/ hồ sơ.

Điều trị nội trú, điều trị 

ngoại trú, điều trị ban 

ngày, cấp cứu: 300.000 

VNĐ/hồ sơ

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng. Không 

áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi 

trả, tuy nhiên, nếu KH 

đồng ý thanh toán phần 

chi phí đồng chi trả thì có 

thể áp dụng BLVP

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV

BV công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Hoàn Hảo 

Kei Mei Kai Thủ 

Đức

Số 01B Đường Hoàng Hữu Nam, 

khu phố. Mỹ Thành, Phường. Long 

Thạnh Mỹ

Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028 6280 9228

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 1 - CN Hà 

Huy Tập - Quận 7 

130 Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 

7, Hồ Chí Minh 700000
7 Hồ Chí Minh Vietnam 02854111616

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Cẩm Tú 

Quận 1

4B Trần Hưng Đạo, Phường Phạm 

Ngũ Lão
1 Hồ Chí Minh Vietnam

1900 232 439, 

093 809 3053

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 18:30

Thứ Bảy - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT không yêu cầu tạm 

ứng. KH trình thẻ tại quầy 

BHTN

Nha Khoa Tư nhân Có

Bệnh Viện Tim 

Tâm Đức

4 Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Tân Phú
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028 5411 0036

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú
Nội Trú,Ngoại 

Trú
Tư nhân Có

Nha Khoa Hoa Kỳ
1111 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Sơn Nhì
Tân Phú Hồ Chí Minh Vietnam 0909284955

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Diamond

179 - 181 đường Võ Thị Sáu, 

Phường Võ Thị Sáu
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028.3930.7575

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

16:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Hồng Đức

số 2 đường Thống Nhất, Phường 

10
Gò Vấp Hồ Chí Minh Vietnam 028 3996 9999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

Thứ Bảy - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Nội Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Ánh

104-110, 54 Đường 54 Quốc lộ 1A, 

Khu công nghiệp Tân Tạo
Bình Tân Hồ Chí Minh Vietnam 028. 5407 3879

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

KH vui lòng trình thẻ tại 

quầy BHTN của CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Quốc Tế 

Nam Sài Gòn

Số 88, Đường số 8, Khu dân cư 

Trung Sơn, xã Bình Hưng
Bình Chánh Hồ Chí Minh Vietnam 028 54292826

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viên Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec 

Central Park

số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22
Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 028 3622 1166

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có



Bệnh viện Đa khoa 

Tư Nhân Triều An

sô 425 Kinh Dương Vương, 

Phường  An Lạc
Bình Tân Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3750 9999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Vạn Hạnh

781 B1-B3-B5 Lê Hồng Phong nối 

dài, Phường 12
10 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 6299 5021

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 12:00,  

 13:00 - 

16:00

Không bảo lãnh trường 

hợp khách hàng bị 

copayment. CSYT có thể 

thu tạm ứng của khách 

hàng và sẽ hoàn lại sau 

khi được FHVI xác nhận 

bảo lãnh. Khách hàng vui 

lòng trình thẻ tại quầy 

BHTN của CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Hoàn 

Mỹ Sài Gòn

60-60A Phan Xích Long, Phường 1
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 995 9862

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện FV
Số 6, Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 5411 3333

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu 

khách hàng tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận 

bảo lãnh từ FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Phụ Sản 

Mêkông

243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, 

Phường 1 Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3844 2986

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Phụ thu 3- 5% trên tổng 

số tiền thuộc phạm vi

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng, Hùng 

Vương

Nội Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Quốc tế 

City

Số 3, Đường 17A, Phường  Bình Trị 

Đông B Bình Tân Hồ Chí Minh Vietnam 028. 6280 3333

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Răng 

Hàm Mặt Sài Gòn

1256 - 1258 Võ Văn Kiệt , Phường 

10
5 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3856 7479

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 18:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Bệnh viện Saigon-

ITO Phú Nhuận

140C Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường 8 Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3997 3679

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Tai Mũi 

Họng Sài Gòn

1-3 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu 

Ông Lãnh 1 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 821 3456

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 20:30

Chủ Nhật : 

7:30 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Tân 

Hưng

871 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028 83776 0648

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Từ Dũ

284 Cống Quỳnh, Phường  Nguyễn 

Cư Trinh 1 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 5404 2829

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 16:00

Khách hàng vui lòng 

chuẩn bị sẵn bản copy thẻ 

bảo hiểm & CMND (photo 

trên cùng 1 mặt giấy.

CSYT chỉ tiếp nhận bảo 

lãnh trường hợp sinh con 

và bệnh cần phẫu thuật. 

Các trường hợp còn lại 

k/h vui lòng thanh toán 

gửi hồ sơ về FHVI để 

được bồi thường. 

Phụ thu 100.000vnđ/ 1 hồ 

sơ bảo lãnh viện phí.

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: UIC, Phú Hưng

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú Công lập Có

Phòng Khám DYM 

Medical Center 

Vietnam

Phòng B103, Tầng Hầm 1, Tòa Nhà 

MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé

1 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3521 0170

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu 

khách hàng tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận 

bảo lãnh từ FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có



Phòng Khám 

Victoria 

Healthcare Lương 

Đình Của

37-39 Đường Lương Đình Của, 

Phường An Phú
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3910 4545

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Việt Nha 

- CN Quận 3

Số 8 Đường Số 7, Cư Xá Đô Thành, 

Phường 4
3 Hồ Chí Minh Vietnam 1900 0141

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Việt Nha 

- CN Lê Văn Lương

152 Đường Lê Văn Lương, Phường 

Tân Hưng 
7 Hồ Chí Minh Vietnam 1900 0141

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Good 

Dental

317A Đường Ngô Gia Tự, Phường 

13
10 Hồ Chí Minh Vietnam 2862792222

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa 2000 - 

Hồ Hảo Hớn

99 Đường Hồ Hảo Hớn, Phường 

Cô Giang
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 925 5634

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Kỹ 

Thuật Cao Âu Mỹ

113-115 Đường Lê Văn Duyệt, 

Phường Đa Kao
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 820 2039

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Trung tâm Nha 

Khoa Minh Khai

199 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Nguyễn Cư Trinh
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 925 3399

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:30 - 20:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Saint 

Paul - Điện Biên 

Phủ

18 Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Đa Kao
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 827 9449

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc tế Sài 

Gòn

9-11-13-15 Đường Trịnh Văn Cấn, 

Phường Cầu Ông Lãnh
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3821 3456

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Sài Gòn

2-2Bis Đường Trần Cao Vân, 

Phường Đa Kao
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 35203388

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám 

Victoria 

Healthcare Mỹ Mỹ 

- Đinh Tiên Hoàng 

Q1

20-20 Bis -22 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đa Kao 1 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3910 4545

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 20:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Trung Tâm Chăm 

Sóc Sức Khỏe 

Quốc tế Hạnh Phúc

97 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Nguyễn Cư Trinh
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3925 9797

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha khoa 3-2
74 Đường 3-2, Phường 12

10 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3862 7991

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:30 - 19:30

Chủ Nhật : 

8:30 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Kim - CN 

CMT8

285 Đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 12
10 Hồ Chí Minh Vietnam 028 7303 7686

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha khoa Kim - CN 

Đường 3/2
396 - 398 Đường 3/2, Phường  12 12 Hồ Chí Minh Vietnam 028 7302 2668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa No.1 51 Đường 3-2, Phường 11 10 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3 929 0909

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:30 - 20:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng Khám Bệnh 

Viện Đại Học Y 

Dược I

20-22 Đường Dương Quang Trung, 

Phường 12
5 Hồ Chí Minh Vietnam 18006023

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 12:00,  

 13:00 - 

15:30

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có



Phòng Khám 

Medical Diag 

Center 

414-416-418-420 Đường Cao 

Thắng, Phường 12
10 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3979 8054

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  

 13:00 - 

16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Không bảo lãnh phí thuốc 

trực tiếp tại Diag, khách 

hàng xuất hóa đơn về 

thanh toán sau

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Ngọc Minh

20 - 22 Đường Lãnh Binh Thăng, 

Phường 13
11 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 6264 3674

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

6:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

6:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Starlight 

- CN Thảo Điền

24 Đường Thảo Điền, Phường 

Thảo Điền
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028. 62 65 88 22

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:30 - 19:30

Chủ Nhật : 

8:39 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Kim - CN 

Lê Văn Sỹ
345 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13 3 Hồ Chí Minh Vietnam 028 7301 4668

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Song 

Phát - CN Điện 

Biên Phủ

331 Đường Điện Biên Phủ, 

Phường 4
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 929 1337

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Starlight 

- CN Hồ Con Rùa

2 Bis Công Trường Quốc Tế - Hồ 

Con Rùa, Phường 6
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 38 22 62 22

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:30 - 19:30

Chủ Nhật : 

8:30 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng Khám Đa 

Khoa Song An

510 Đường Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường 4
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3832 8080

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám 

MONACO 

Healthcare

493 Đường Điện Biên Phủ, 

Phường 3
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028 39 293 493

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

Thứ Bảy : 

7:30 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Quốc 

Tế Yersin

Số 8-10 Đường Trương Định, 

Phường Võ Thị Sáu
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 933 6688

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa 2000 - 

CN Ngô Gia Tự
502 Đường Ngô Gia Tự, Phường 9 5 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3504 0421

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Kim - CN 

An Dương Vương

43-45 Đường An Dương Vương, 

Phường 8
5 Hồ Chí Minh Vietnam 028 7302 7668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Trung Tâm Chăm 

Sóc Sức Khỏe Cộng 

Đồng CHAC 1

Số 110A Đường Ngô Quyền, 

Phường 8
5 Hồ Chí Minh Vietnam 028 39 574 933

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 19:30

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30

Đối với Ngoại trú: CSYT có 

thể yêu cầu tạm ứng khi 

có chỉ định thực hiện các 

DVKT cao, chi phí lớn: CT, 

MRI, Nội soi.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Kim - CN 

Nguyễn Thị Thập

493 Đường Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Phong
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028 7303 7688

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Sakura
69 Đường Lê Văn Thiêm, Phường 

Phú Mỹ Hưng
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 5415 6868

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng Khám Đa 

Khoa CarePlus - CN 

Phú Mỹ Hưng

Lầu 2, 105 Đường Tôn Dật Tiên, 

Phường Tân Phú
7 Hồ Chí Minh Vietnam 1800 6116

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu 

khách hàng tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận 

bảo lãnh từ FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám 

Victoria 

Healthcare Phú 

Mỹ Hưng

1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 

1, Phường Phú Mỹ Hưng
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3910 4545

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có



Bệnh Viện Quốc Tế 

Mỹ

199 Đường Nguyễn Hoàng, 

Phường An Phú
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028 3910 9999

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. Không áp dụng bảo 

lãnh viện phí cho các 

khách hàng thuộc công ty 

bảo hiểm gốc Bảo Minh.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Nha Khoa Kim - CN 

Lê Văn Duyệt
33 Lê Văn Duyệt, Phường 3 Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 028. 7303 3668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Saint 

Paul - CN Xô Viết 

Nghệ Tĩnh

33 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 17
Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 840 4707

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Song 

Phát - CN Xô Viết 

Nghệ Tĩnh

198 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 21
Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3518 0407

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng khám Đa 

khoa Vì Dân
69 Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3511 4642

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 20:00

Chủ Nhật : 

7:30 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng các dịch vụ chi 

phí cao và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám 

Olympus Gia Mỹ

33 Đường Nguyễn Huy Lượng, 

Phường 14
Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3510 4846

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

5:00 - 19:00

Chủ Nhật : 

6:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Thiên Y

Xuyên Á, Quốc lộ 22, Thị Trấn Củ 

Chi
Củ Chi Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3790 2738

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

Chủ Nhật : 

7:30 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng các dịch vụ chi 

phí cao và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng khám Y 

Khoa Quốc Tế 

Thiên Phúc

741 -743 Quốc lộ 22 -Thị Trấn Củ 

Chi
Củ Chi Hồ Chí Minh Vietnam 028. 22 198 907

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Kim - CN 

Phan Văn Trị

366 A25-A26 Đường Phan Văn Trị, 

Phường 5
Gò Vấp Hồ Chí Minh Vietnam 028 7302 4668

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Kim - CN 

Nguyễn Oanh
02 Đường Nguyễn Oanh, Phường 7 Gò Vấp Hồ Chí Minh Vietnam 028 7306 7668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa LINA
13 đường 11, Vạn Phúc City, Quốc 

lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 091 684 82 52

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 18:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Nụ Cười 

- CN Phan Đình 

Phùng 

112 Đường Phan Đình Phùng, 

Phường 2
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 995 0848

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Saido - 

CN Phú Nhuận

258 Đường Huỳnh Văn Bánh, 

Phường 11
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 997 5654

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Song 

Phát - CN Phan 

Đăng Lưu

168 Đường Phan Đăng Lưu, 

Phường 1
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3 995 8149

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng Khám 

Victoria 

Healthcare Phú 

Nhuận

135A Đường Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 12
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028. 3910 4545

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Care 

Plus 1

66-68 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Nguyễn Thái Bình
1 Hồ Chí Minh Vietnam 1800 6116

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu 

khách hàng tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận 

bảo lãnh từ FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Kỹ 

Thuật Số

62 Đường Đặng Dung, Phường 

Tân Định
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3848 3227

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00
Nha Khoa Tư nhân Không



Phòng Khám Quốc 

Tế Hạnh Phúc - CN 

Estella 

Lầu 5, Estella Place, 88 Đường 

Song Hành, Phường An Phú
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 1900 6765

Thứ Ba - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Vigor Health - 

 CN Trương Định

102A Đường Trương Định, 

Phường 9
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028 39115315

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Singapore 

Indochina 

Healthcare Group - 

SIHG

Số 7 Đường Nội Khu Garden Plaza 

1, Khu phố Garden Plaza 1, 

Phường Tân Phong

7 Hồ Chí Minh Vietnam 028 5417 1711

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng các dịch vụ chi 

phí cao và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Kim - CN 

Võ Văn Ngân

46A Đường Võ Văn Ngân, Phường 

Trường Thọ
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028 7308 6899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Kim - CN 

Cộng Hòa
304 Đường Cộng Hòa, Phường 13 Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 028 7303 7668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng Khám Đa 

Khoa CarePlus - CN 

Tân Bình

107 Đường Tân Hải, Phường 13 Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 1800 6116

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 20:30

CSYT có thể yêu cầu 

khách hàng tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận 

bảo lãnh từ FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Tâm Trí Sài 

Gòn

171 xẹt 3 Trường Chinh, Phường 

Tân Thới Nhất
12 Hồ Chí Minh Vietnam 028 6260 1100

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 16:30

CSYT yêu cầu KH tạm ứng 

và sẽ hoàn lại khi có xác 

nhận bảo lãnh từ FHVI, 

KH tới khám vui lòng 

mang theo tiền để tạm 

ứng hoặc trả các phần chi 

phí không thuộc phạm vi 

BH.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Golden Healthcare

37 Đường Hoàng Hoa Thám, 

Phường 13
Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 0369 03 18 18

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT yêu cầu khách hàng 

tạm ứng trong những 

trường hợp sau: Khi KH 

có việc gấp đi khỏi PK mà 

chưa có xác nhận từ nhà 

BH. Chi phí phát sinh trên 

500.00đ Những TH chưa 

kết thúc quá trình điều 

trị, chưa có kết quả xét 

ngiệm, chưa có chẩn 

đoán bệnh cuối cùng

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Gia An 

115

Số 05, Đường 17A, Khu Phố 11, 

Phường Bình Trị Đông B
Bình Tân Hồ Chí Minh Vietnam 028 6288 5886

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Nha Khoa Udental

Shophouse S2.0.29 Diamond 

Alnata Plus - Celadon city, số 2 

Đường N1, phường Sơn Kỳ

Tân Phú Hồ Chí Minh Vietnam 028 36 20 20 06

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Saido - 

Tân Phú

Số 15, Đường Dương Đức Hiền, 

Phường Tây Thạnh
Tân Phú Hồ Chí Minh Vietnam 028. 66844849

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Sim Medical 

Center

RS05-SH02, RS07-SH01 Richstar 

Residence, Số 239-241, Đường 

Hòa Bình, Phường Hiệp Tân

Tân Phú Hồ Chí Minh Vietnam 1900 252535

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Quốc tế 

chấn thương 

chỉnh hình Sài Gòn 

ITO - CN Tân Bình

số 305, Đường Lê Văn Sỹ, Phường 

01
Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 0888 143 115

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Nha khoa Kim - CN 

Lý Thường Kiệt 

Số 304A, Đường Lý Thường Kiệt, 

Phường 5
10 Hồ Chí Minh Vietnam 0273 3813 668

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Kim - CN 

Thủ Đức

Số 60-62, Đường Lê Văn Việt, 

Phường Hiệp Phú
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 02873065668

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Kim - CN 

Phan Xích Long

Số 357, Đường Phan Xích Long, 

Phường 3
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 02838441399

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 15:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Kim - CN 

Lũy Bán Bích 

Số 586A, Đường Lũy Bán Bích, 

Phường Hòa Thạnh
Tân Phú Hồ Chí Minh Vietnam 02873065668

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Bình An - 

 TP. HCM

563-565  đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Cầu Kho
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3836 0818

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nha Khoa Tư nhân Có



Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Anh - CN HCM

Số 2B, Đường Phổ Quang, Phường 

2
Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 0287 102 6789

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Phòng khám Đa 

khoa Quốc tế Sài 

Gòn - CN Lê Văn 

Lương 

441 Đường Lê Văn Lương, Phường 

Tân Phong
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3821 3456

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Hùng 

Vương

Số 128 Đường Hồng Bàng, Phường 

12
5 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3855 8532

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

nội trú:  Cp thăm khám 

Bác sĩ, hộ sinh: 

1.000.000VNĐ, Chi phí 

phục vụ nội trú: 

1.000.000VNĐ.

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng, Tokyo 

Marine, PJICO

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

bệnh viện.

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

CSYT có thẻ thu tạm ứng 

và hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bão lãnh.

Nội Trú Công lập Có

Phòng khám DHA 

Healthcare

Số 201A, Đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3822 2247

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha khoa Dr. 

Vincare

19A, Đường 25, KP5, Phường Hiệp 

Bình Chánh
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 0901 470 068

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Bệnh viện Nhi 

Đồng TP. HCM

số 15 đường Võ Trần Chí, Xã Tân 

Kiên
Bình Chánh Hồ Chí Minh Vietnam 0282 2536 688

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 11:00,  

 13:00 - 

16:00

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

như sau:

Nội trú: 1.000.000vnđ/hồ 

sơ 

Ngoại trú: 200.000vnđ/hồ 

sơ

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: MIC, Bảo Long, 

PJICO, HDI, Phú Hưng

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Nha khoa Hải Âu
Số 518, đường Phan Văn Trị, 

Phường 7
Gò Vấp Hồ Chí Minh Vietnam 0902 289 739

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 18:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Phòng khám Đa 

khoa Jio Health

Tầng 1, Tòa nhà MPlaza Saigon, Số 

39, Đường Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé

1 Hồ Chí Minh Vietnam 1900636893

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Quận 12

369A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 1, 

Phường Trung Mỹ Tây
12 Hồ Chí Minh Vietnam 0287303 3668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Quận 7

60C Nguyễn Thị Thập, phường 

Bình Thuận
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028 7303 3668

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 20:00
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Bình An 

Quận 7

56 Nguyễn Thị Thập, khu đô thị 

Him Lam, Phường Tân Hưng
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028 2233 5656

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Không



Phòng khám Quốc 

Tế Bernard 1

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

Võ Thị Sáu
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3535 2468

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường 12 Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028 3845 7777

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 10:00,  

 13:30 - 

15:00

Thứ Bảy : 

7:30 - 10:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đại Học 

Y Dược CS2
201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12 5 Hồ Chí Minh Vietnam 028 38570757

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 16:30

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 

150.000 VNĐ/ hồ sơ.

Điều trị nội trú,điều trị 

ngoại trú, điều trị ban 

ngày, cấp cứu:

o 300.000 VND/ hồ sơ nếu 

chi phí được bảo hiểm 

dưới 100.000.000 VNĐ.

o 500.000 VND/ hồ sơ nếu 

chi phí được bảo hiểm 

trên 100.000.000 VNĐ.

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng. Không 

áp dụng BLVP đối với hợp 

đồng có áp dụng đồng chi 

trả.

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV

BV công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Công lập Có

Phòng Khám 

Raffles ở TP.HCM

167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3824 0777

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI, KH trình thẻ tại 

quầy Bảo hiểm bảo lãnh 

của CSYT. Không áp dụng 

BLVP cho khách hàng 

thuộc BH gốc UIC

Ngoại Trú Tư nhân Có

Trung Tâm Chăm 

Sóc Sức Khỏe 

Chuyên sâu Care1

95 Thảo Điền Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028 3514 0757

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đại Học 

Y Dược CS1
215 Hồng Bàng, Phường 11 5 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3855 4269

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 16:30

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 

150.000 VNĐ/ hồ sơ.

Điều trị nội trú,điều trị 

ngoại trú, điều trị ban 

ngày, cấp cứu: 

 o 300.000 VND/ hồ sơ 

nếu chi phí được bảo 

hiểm dưới 100.000.000 

VNĐ.

 o 500.000 VND/ hồ sơ 

nếu chi phí được bảo 

hiểm trên 100.000.000 

VNĐ.

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng

Không áp dụng BLVP đối 

với hợp đồng có áp dụng 

đồng chi trả.

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV

BV công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Phòng Khám FV 

Quận 1

Lầu 3, Toà nhà Bitexco, Số 2 Hải 

Triều, Phường Bến Nghé
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028 5411 3333 

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 17:00

Thứ Bảy : 

7:30 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có



Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Quận 6

410 - 410A - 410B Hậu Giang, 

Phường 12
6 Hồ Chí Minh Vietnam 028 7303 3668

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Bình An - 

 Chi Nhánh Quận 3
147 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1 3 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3830 1777

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Bệnh Viện Quân Y 

175
786 Nguyễn Kiệm, Phường 3 Gò Vấp Hồ Chí Minh Vietnam 028 62 89 03 57    

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

Áp dụng bảo lãnh ngoại 

trú từ 01/04/2023, áp 

dụng bảo lãnh nội trú từ 

01/01/2025, có thu tạm 

ứng trước khi thăm khám.

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV

BV công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Phòng khám Đa 

khoa Jio Health 

Thảo Điền

Tầng trệt – Tầng 3 – Tầng 4 Tòa 

nhà Worc@Q2, số 21 Võ Trường 

Toản, Phường Thảo Điền

Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 1900636893

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng khám Đa 

khoa Jio Health 

Tân Bình

Tầng trệt tòa nhà Republic Plaza, 

số 18E Cộng Hòa, Phường 4
Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 1900636893

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Sài Gòn 

Healthcare

Số 45 Đường Thành Thái, Phường 

14
10 Hồ Chí Minh Vietnam 0982 264 545

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

19:00

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng khám Quốc 

Tế Bernard 2

Số 22, Đường Phan Đình Giót, 

Phường 2
Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 028 35352468

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Loukas

số 269, Đường Điện Biên Phủ, 

Phường Võ Thị Sáu
3 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3930 7799

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quẩy BHTN của 

CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Hồng Đức II

259 An Phú Đông 03, KP5, Phường 

An Phú Đông
12 Hồ Chí Minh Vietnam 028 8888 6999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú
Nha Khoa,Nội 

Trú,Ngoại Trú
Tư nhân Có

Phòng Khám Bệnh 

Viện Quốc Tế Mỹ

Số 79 Đường Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao
1 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3910 9888

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Trung Tâm Y Khoa 

Prima Sài Gòn
Số 27 Đường Kỳ Đồng, Phường 9 3 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3935 0999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có



Phòng Khám 

Hoàng Mỹ Gold
245 Phan Xích Long, Phường 2 Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028 3535 5460

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Thuận Mỹ 

Sài Gòn

4A Hoàng Việt, Phường 4 Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 028 3811 9783

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Hoàn 

Mỹ Thủ Đức
241 Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028 7306 2062

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT. Áp dụng tăng giá từ 

10-20% đối với dịch vụ 

bảo lãnh viện phí. Vui 

lòng liên hệ bộ phận 

chăm sóc KH của bệnh 

viện để được tư vấn chi 

tiết.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Trung Tâm Y Khoa 

Hoàn Mỹ Gò Vấp

501 - 503 Nguyễn Oanh, phường 

17
Gò Vấp Hồ Chí Minh Vietnam 028 3895 3238

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha khoa Saint 

Paul - Lê Văn Sỹ
484 Lê Văn Sỹ, phường 14 3 Hồ Chí Minh Vietnam  028 3931 9191

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Việt Nha 

- CN Tân Bình
01 Đồng Xoài,Phường 3 Tân Bình Hồ Chí Minh Vietnam 1900 0141

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng khám đa 

khoa Hợp Nhân

95A Đ. Phan Đăng Lưu, Phường 7, 

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 704500
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 0933.897.567 

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

6:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Việt 

Pháp Hồ Chí Minh

367 A Phan Đình Phùng, phường 

15
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 0863858587

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Có

Bệnh viện Quốc Tế 

Minh Anh 

Số 36, đường số 1B, phường Bình 

Trị Đông B
Bình Tân Hồ Chí Minh Vietnam

0286260 0848, 

0282223 8415, 

0286260 0818

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT. Áp dụng tăng giá 

20% cho dịch vụ bảo lãnh 

viện phí

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Sante 11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24 Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 028 2200 8686

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 12:00,  

 13:30 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI Nội Trú,Ngoại Trú
Nội Trú,Ngoại 

Trú
Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Hàng Xanh

393-395-397-399 Điện Biên Phủ, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 0901800397

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Minh Khai 

500-502 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 02
3 Hồ Chí Minh Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

Nha Khoa Tư nhân Có



VNVC Hồ Chí Minh

Tầng 2, Trung tâm thương mại 

NOWZONE, 235 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Nguyễn Cư Trinh

1 Hồ Chí Minh Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Timec

4449 Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh Vietnam 0879115115

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha khoa Singae - 

CN HCM

Khu thương mại Hà Đô Centrosa, 

198A Cao Thắng, Phường 12
10 Hồ Chí Minh Vietnam 0911 54 9999

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:30 - 19:00
Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa kim Trần 

Não - Thủ Đức

Số 3 đường Trần Não, KP2, 

phường An Khánh
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Kim Xô 

Viết Nghệ Tĩnh

240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 21
Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Gia Định

425 - 427 - 429 Nơ Trang Long, 

Phường 13
Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 028 3512 4688.

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

Bệnh viện có thể yêu cầu 

KH tạm ứng và sẽ hoàn lại 

khi có xác nhận bảo lãnh 

từ FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Dym 

Quận 7

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế 

Dym Quận 7
7 Hồ Chí Minh Vietnam 0283521 0170

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đại Học 

Y Dược TPHCM CS3
221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8 Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 02838420070

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:30

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30

Áp dụng phụ phí bảo lãnh:

Khám bệnh ngoại trú: 

150.000 VNĐ/ hồ sơ.

Điều trị nội trú,điều trị 

ngoại trú, điều trị ban 

ngày, cấp cứu:

o 300.000 VND/ hồ sơ nếu 

chi phí được bảo hiểm 

dưới 100.000.000 VNĐ.

o 500.000 VND/ hồ sơ nếu 

chi phí được bảo hiểm 

trên 100.000.000 VNĐ.

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: Phú Hưng.

Không áp dụng BLVP đối 

với hợp đồng có áp dụng 

đồng chi trả.

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV

BV công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Phòng khám đa 

khoa Echo Medi 

Quận 7

1026 Nguyễn Văn Linh, phường 

Tân Phong
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028 7300 9801

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

Chủ Nhật : 

7:00 - 15:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Echo 

Medi Thủ Đức

46 Nguyễn Thị Định, phường An 

Phú
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028 7300 9802

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

Chủ Nhật : 

7:00 - 15:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng khám Gia 

Đình TOKYO
127 Hồng Hà, phường 9 Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 1900 9999 24

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Medi 

House
  Số 94 An Bình, Phường 5, Quận 5 5 Hồ Chí Minh Vietnam 1800 9396

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Phương 

Nam

 2 Nguyễn Lương Bằng, phường 

Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
7 Hồ Chí Minh Vietnam 1900545466

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

BV thu tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận 

của FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có



Nha Khoa New 

Gate Tân Phú
218 Tân Hương, Phường Tân Quý Tân Phú Hồ Chí Minh Vietnam 0855 229 911

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 18:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Kim LUX 

– CN Quang Trung
270 Quang Trung, phường 10 Gò Vấp Hồ Chí Minh Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Kim - CN 

Quận 11
335B-337 Lạc Long Quân, phường 5 11 Hồ Chí Minh Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha khoa Saido - 

CN Gò Vấp

39 Số 30, Phường 6, Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Gò Vấp Hồ Chí Minh Vietnam  028 3997 3373

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Meccare

578- 580 Hương Lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông
Bình Tân Hồ Chí Minh Vietnam 028 2253 7650

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng khám MEDI 

Clinics - Chăm Sóc 

Sức Khỏe Gia Đình

95 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028 7309 5115

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

15:00 - 

20:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Lịch làm việc: Từ thứ Hai 

đến thứ Sáu: Chuyên 

khoa Nhi (17h00 - 20h30); 

Chuyên khoa Bác sĩ Gia 

đình (15h00 - 19h30); Thứ 

Bảy: 8h00 - 17h00 

(Chuyên khoa Nhi và Bác 

sĩ gia đình); Chủ Nhật: OFF 

Ngoại Trú Tư nhân Không

Phòng khám Đa 

khoa Quốc Tế Ivy

120 Nguyễn Trãi, Phường Bến 

Thành, Quận 1, TPHCM
1 Hồ Chí Minh Vietnam 0908 710 710

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Vạn 

Phúc City

01 Đường 10, Hiệp Bình Phước, 

Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam

1900966979, 

0984 451 010

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 2 - 292 

Huỳnh Văn Bánh

292 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, 

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000
Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028 38 44 28 38

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 3 - 288 

Huỳnh Văn Bánh

288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, 

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, 

Vietnam

Phú Nhuận Hồ Chí Minh Vietnam 028 39 91 88 54

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 4 - 149 Tôn 

Dật Tiên Q7

149 Đ Tôn Dật Tiên, Tân Phong, 

Quận 7, Hồ Chí Minh 700000
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028 39 91 88 54

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 5 - 61 

Nguyễn Cơ Thạch 

Q2

61 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, 

Quận 2, Hồ Chí Minh 700000, Việt 

Nam

Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 02836361133

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Không

Nha Khoa Lan Anh 

cơ sở 6 - 11 

Nguyễn Cơ Thạch 

Q2

11 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, 

Quận 2, Hồ Chí Minh 700000
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 028 36 36 05 55

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nha Khoa Tư nhân Không

Hệ thống Phòng 

Khám Y Khoa Heli - 

Q7

48 Đường Lê Thị Chợ, P.Phú 

Thuận, Quận 7
7 Hồ Chí Minh Vietnam 1900 9060

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00
Ngoại Trú Tư nhân Không



Phòng khám Đa 

khoa Năm Sao

471-473 Đ. Lý Thái Tổ, Phường 9, 

Quận 10, Hồ Chí Minh
10 Hồ Chí Minh Vietnam 028 3927 3989

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:00

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30

Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Tam 

Phú

16 Tam Hà, Khu phố 3, Phường 

Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 0902 01 91 41 

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00,  

 13:00 - 

21:00

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Nguyễn Trãi 
348-350 Nguyễn Trãi, Phường 8 5 Hồ Chí Minh Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Hệ thống Phòng 

Khám Y Khoa Heli - 

Q2

114 Đ. 51, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh
Thủ Đức Hồ Chí Minh Vietnam 1900 9060

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00
Ngoại Trú Tư nhân Không

Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Bến Thành

A43-187A Cống Quỳnh, Phường 

Nguyễn Cư Trinh
1 Hồ Chí Minh Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Kim - CN 

Hai Bà Trưng
150 - 152 Hai Bà Trưng, Đa Kao 1 Hồ Chí Minh Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

khoa Tâm Anh 

Quận 7

 25 Đường Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Tân Hưng
7 Hồ Chí Minh Vietnam  0931 806 858

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Vsita 

Dental

19-21-23 Phạm Viết Chánh, 

Phường Nguyễn Cư Trinh
1 Hồ Chí Minh Vietnam

0978 569 309, 

0911488876, 

0978569309

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:30 - 19:00

Chủ Nhật : 

8:30 - 12:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Trung Tâm Y Khoa 

Hoàn Mỹ Tân Phú 

1/1 Đ. Trường Chinh, Tây Thạnh, 

Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tân Phú Hồ Chí Minh Vietnam  028 7301 0333

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 21:30
Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa 

Dr.Healthcare 

134 Tân Hòa Đông, Phường 14, 

Quận 6, Hồ Chí Minh
6 Hồ Chí Minh Vietnam 02838778866

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 12:00

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Xin Chào 
161 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân 

Thuận Đông
7 Hồ Chí Minh Vietnam 02862873557

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

14:00 - 

19:30

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Kim - Chi 

Nhánh Phú Mỹ 

Hưng

1401-1403 Khu Phố Mỹ Toàn 2 

–H4, đường Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Phong

7 Hồ Chí Minh Vietnam 19006899

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 20:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 16:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa New 

Gate Quận 1
 04 Đặng Tất, Phường Tân Định 1 Hồ Chí Minh Vietnam 0869 976 676

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 18:00

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Trung Tâm Y Khoa 

Sài Gòn - Saigon 

Medic 

305A Điện Biên Phủ, Phường Võ 

Thị Sáu
3 Hồ Chí Minh Vietnam 1900 8102

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 12:00,  

 13:00 - 

17:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Ngoại Trú Tư nhân Có

Nha Khoa Minh 

Khai - Chi nhánh 

Quận 7

5 – 47 Đường nội khu Hưng Phước 

II, Phường Tân Phong
7 Hồ Chí Minh Vietnam 028.7109 6926

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:30 - 20:30
Nha Khoa Tư nhân Có



Trung Tâm Y Khoa 

Diag Quận Bình 

Thạnh

85 Nơ Trang Long, Phường 11 Bình Thạnh Hồ Chí Minh Vietnam 19001717 

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Không bảo lãnh phí thuốc 

trực tiếp tại Diag, khách 

hàng xuất hóa đơn về 

thanh toán sau

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Hòa Bình
số 414, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 

8, Phường Quỳnh Lâm
Hòa Bình Hoà Bình Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh Viện Kusumi
ST-01, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân 

Quang
Văn Giang Hưng Yên Vietnam

1900868690, 

0221 220 6789

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

Thứ Bảy : 

8:00 - 15:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Hưng Yên
601 Nguyễn Văn Linh, phường An 

Tảo
Hưng Yên Hưng Yên Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec 

Nha Trang

sô 42A Trần Phú, Phường Vĩnh Hoà Nha Trang Khánh Hòa Vietnam 0258 3 900 168

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Tâm Trí Nha 

Trang - Khu Quốc 

Tế

57-59 Cao Thắng, Phường Phước 

Trung Nha Trang Khánh Hòa Vietnam 0258. 388 2312

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện VK Nha 

Trang Bệnh viện 

22-12

34 xẹt 4 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường Tân Lập
Nha Trang Khánh Hòa Vietnam 0258 352 8866

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Lucky

Số 280, Đường Lê Hồng Phong, 

Phường Phước Tân
Nha Trang Khánh Hòa Vietnam 0258. 387 1134

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Nha Trang

Lô 10, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 

Xã Vĩnh Hiệp
Nha Trang Khánh Hòa Vietnam 0258 3898 789

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

 Phòng Khám Đa 

Khoa Tín Đức

Số 69 Đường Trần Quý Cáp, 

Phường Vạn Thạnh
Nha Trang Khánh Hòa Vietnam 0258.3813777

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 18:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Nha Trang
Tầng 10, TTTM Gold Coast, Số 01 

Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ
Nha Trang Khánh Hòa Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Phòng khám Đa 

khoa Quốc tế Việt 

Hàn

Số 36 Phan Chu Trinh, Phường Vạn 

Thạnh
Nha Trang Khánh Hòa Vietnam  0779.36.36.79

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30,  

 13:30 - 

17:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec 

Phú Quốc

Khu Bãi Dài, Gành Dầu,Huyện Phú 

Quốc Phú Quốc Kiên Giang Vietnam 0297 398 55 88

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Kiên Giang

Số 17.18 Lô P1, đường 3 tháng 2, 

khu Đô thị mới Phú Cường, 

phường An Hòa

Rạch Giá Kiên Giang Vietnam 028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế 

Vinmec Dương 

Đông 

 Khu Bãi Dài, Gành Dầu Phú Quốc Kiên Giang Vietnam 02973985588

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:00,  

 13:00 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có



VNVC Kon Tum
786 Phan Đình Phùng, phường 

Quang Trung
Kon Tum Kon Tum Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh viện Hoàn 

Mỹ Đà Lạt

Đồi Long Thọ, Đường Mimoza, 

Phường 10
Đà Lạt Lâm Đồng Vietnam 0263 351 0878

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Trung Tâm Y Khoa 

Pasteur Đà Lạt

16 Đường Lê Hồng Phong, Phường 

4
Đà Lạt Lâm Đồng Vietnam

19001042, 0941 

634 068

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Trung Tâm Y Khoa 

Pasteur Đà Lạt Cơ 

Sở 2

5 đường Thống Nhất, Thị trấn Liên 

Nghĩa
Đức Trọng Lâm Đồng Vietnam 1900 1042

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Đà Lạt
274 Đường Phù Đổng Thiên 

Vương, Phường 8
Đà Lạt Lâm Đồng Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

VNVC Lạng Sơn
485 Đường Bà Triệu, phường Vĩnh 

Trại
Lạng Sơn Lạng Sơn Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

VNVC Long An 
Số 138 đường Hùng Vương nối 

dài, Phường 2
Tân An Long An Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Phòng khám đa 

khoa Sài Gòn Tân 

An

211 Quốc Lộ 1A, Phường 5 Tân An Long An Vietnam 02723818115

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Không

VNVC Nam Định

Số 124, đường Đông A, khu đô thị 

mới Hòa Vượng, phường Lộc 

Vượng

Nam Định Nam Định Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa 115 Nghệ An
Xóm 10, Xã Nghi Phú Vinh Nghệ An Vietnam 19000 56 56 15

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Hoàn 

Mỹ  Vinh - Tên cũ 

Bệnh viện Quốc Tế 

Vinh

99 Phạm Đình Toái, phường Nghi 

Phan
Vinh Nghệ An Vietnam 02383968888

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu 

khách hàng tạm ứng và sẽ 

hoàn lại khi có xác nhận 

bảo lãnh từ FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa TTH Vinh 

Số 105 đường Lý Thường Kiệt, 

phường Lê Lợi
Vinh Nghệ An Vietnam 0948956622

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Nghệ An
số 9, Quốc lộ 1A, Tổ 1, Khối 3, thị 

trấn Diễn Châu
Diễn Châu Nghệ An Vietnam 0287300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Quang Thành

Km 403 AH1, Quỳnh Hồng, Quỳnh 

Lưu,
Quỳnh Lưu Nghệ An Vietnam 096 826 55 85

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

6:30 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có



Bệnh viện Đa khoa 

Quang Khởi

Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh 

Thiện, Thị xã Hoàng Mai
Hoàng Mai Nghệ An Vietnam 19009228

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 17:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Ngoại 

Khoa 115 Nghệ An 

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xóm 7, 

Xã Nghi Phú
Vinh Nghệ An Vietnam 1900 56 56 15

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Ninh Bình 
Số 2 Đường Tôn Đức Thắng, 

phường Đông Thành
Ninh Bình Ninh Bình Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh viện Sài Gòn 

Phan Rang

Số 05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ 

Hương

Phan Rang-

Tháp Chàm
Ninh Thuận Vietnam 02593968 686 

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  

 13:30 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Ninh Thuận 35 Đường 21/8, phường Phủ Hà
Phan Rang-

Tháp Chàm
Ninh Thuận Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

VNVC Phú Thọ

Lô CC17, quảng trường Hùng 

Vương, phường Gia Cẩm, Thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sát 

Quảng Trường Hùng Vương 

Thành phố Việt Trì

Việt Trì Phú Thọ Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

VNVC Phú Yên 183 Nguyễn Huệ, phường 5 Tuy Hoà Phú Yên Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

VNVC Đồng Hới
58A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Đồng Hải
Đồng Hới Quảng Bình Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh viện Đa khoa 

Vĩnh Đức

Thôn 8A, xã Điện Nam Trung
Điện Bàn Quảng Nam Vietnam 02353767 111

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Sài Gòn 

Hội An

06 Phan Đình Phùng, Phường 

Minh An Hội An Quảng Nam Vietnam 02353921 656

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Minh Thiện

101 Đường Phan Bội Châu, 

Phường Tân Thạnh
Tam Kỳ Quảng Nam Vietnam 0235 3702999

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Hội An - 

Quảng Nam

537 Hai Bà Trưng, phường Cẩm 

phô
Hội An Quảng Nam Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Tam Kỳ

Lô A50 Trương Chí Cương, 

Phường Hòa Thuận
Tam Kỳ Quảng Nam Vietnam 02353979797

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:30,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT

Nội Trú,Ngoại Trú
Nội Trú,Ngoại 

Trú
Tư nhân Có

Bệnh viện đa khoa 

Tâm Trí Quảng 

Nam 

253 Điện Biên Phủ Duy Xuyên Quảng Nam Vietnam 02353 776 115

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đại Học 

Y Khoa Phan Châu 

Trinh 

 09, Nguyễn Gia Thiều, Phường 

Điện Ngọc
Điện Bàn Quảng Nam Vietnam 0235 3787 333

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:30 - 11:30,  

 13:00 - 

16:30

Chủ Nhật : 

7:30 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có



Nha Khoa Sao Mai 179 Hùng Vương Quảng Ngãi Quảng Ngãi Vietnam 0255 3837799 

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

Chủ Nhật : 

7:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Nha Khoa Sài Gòn 

Quảng Ngãi

706 Quang Trung, Phường Chánh 

Lộ
Quảng Ngãi Quảng Ngãi Vietnam 0255.3837222 

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 19:00

Chủ Nhật : 

7:00 - 17:00

Nha Khoa Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Tư Nhân 

Phúc Hưng

06 Cao Bá Quát, phường Nghĩa 

Chánh
Quảng Ngãi Quảng Ngãi Vietnam 0255 3713555

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30,  

 13:30 - 

17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Quảng Ngãi
120 Đinh Tiên Hoàng, phường 

Nghĩa Chánh
Quảng Ngãi Quảng Ngãi Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh viện Thiện 

Nhân Quãng Ngãi
168 Hùng Vương, Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi Vietnam 0255 3888 999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Ngoại Trú Tư nhân Có

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Việt 

Mỹ

169 Phan Bội Châu, Phường Lê 

Hồng Phong
Quảng Ngãi Quảng Ngãi Vietnam 0962 18 51 51

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 11:30,  

 13:30 - 

17:00

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec 

Hạ Long

số 10A đường Lê Thánh Tông Hạ Long Quảng Ninh Vietnam 0203 3828 188

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp - CN Hạ 

Long 1 Bắc Ninh

Số 7 Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải
Hạ Long Quảng Ninh Vietnam 0969 605 766

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp CN Hạ 

Long 2

Tổ 1, Khu 5, Phường Trần Hưng 

Đạo
Hạ Long Quảng Ninh Vietnam 0985 814 769

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:30
Nha Khoa Tư nhân Không

Bệnh Viện Bãi Cháy Phường Giếng Đáy Hạ Long Quảng Ninh Vietnam 1900 96 96 94

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 22:00

Bệnh viện có áp dụng sử 

dụng bảo lãnh song song 

BHYT và Bảo hiểm tư 

nhân với đối tượng Nội 

trú, ngoại trú không áp 

dụng. Không áp dụng 

BLVP thuốc đối với ngoại 

trú.

Áp dụng phụ phí bảo lãnh 

như sau: 

200.000vnđ/ngoại trú, 

500.000vnđ/nội trú.

Không áp dụng BLVP cho 

khách hàng thuộc công ty 

BH gốc: PTI, Bảo Long, 

PJICO, Phú Hưng, HDI

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của BV.

BV công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

BV có thể yêu cầu KH tạm 

ứng và sẽ hoàn lại khi có 

xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI.

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

VNVC Quảng Ninh 

Tầng 1 của tòa nhà Chung cư 

Lideco Hạ Long, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Trần Hưng Đạo

Hạ Long Quảng Ninh Vietnam 028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp - CN 

Uông Bí Quảng 

Ninh

90 Quang Trung, Uông Bí Uông Bí Quảng Ninh Vietnam 0987 885 419

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 19:00
Nha Khoa Tư nhân Không

VNVC Quảng Trị khu phố 10, Phường 5 Đông Hà Quảng Trị Vietnam 028 7102 6595.

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có



Trung Tâm An 

Dưỡng Hoàng 

Tuấn

99 đường An Dương Vương, 

phường 10
Sóc Trăng Sóc Trăng Vietnam 02993890888

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 17:00

Thứ Bảy - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Hoàng Tuấn

80A Đường Lê Hồng Phong, 

Phường 3
Sóc Trăng Sóc Trăng Vietnam

02993 629 666 , 

02993 629 988

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Quốc Tế 

Phương Châu Sóc 

Trăng

Số 373, Đường Phú Lợi, Phường 2 Sóc Trăng Sóc Trăng Vietnam 02993 52 68 68

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể thu tạm ứng 

của khách hàng và sẽ 

hoàn lại sau khi được 

FHVI xác nhận bảo lãnh. 

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Trung Tâm Y Khoa 

Hoàng Tuấn Vĩnh 

Châu

275 Nguyễn Huệ,Thị trấn Vinh 

Châu
Vĩnh Châu Sóc Trăng Vietnam 02993 884 885 

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 16:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Sóc Trăng Khóm 6, Phường 6 Sóc Trăng Sóc Trăng Vietnam 028 7102 6595.

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh viện Thái 

Bình - Đa khoa 

chất lượng cao

104 Phan Bá Vành, Phường Quang 

Trung
Thái Bình Thái Bình Vietnam 0227 3800 666

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Thái Bình
Đường Trần Thái Tông, Phường 

Phú Khánh
Thái Bình Thái Bình Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh viện Quốc tế 

TNH

Số 328, Đường Lương Ngọc 

Quyến, Phường Phan Đình Phùng
Thái Nguyên Thái Nguyên Vietnam 0225 3 959 999

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Yên Bình Thái 

Nguyên

Xóm Chùa, Xã Nam Tiến Phổ Yên Thái Nguyên Vietnam 02363568988

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Thái Nguyên
Số 38 đường Minh Cầu kéo dài, 

phường Hoàng Văn Thụ
Thái Nguyên Thái Nguyên Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

Bệnh viện Đa khoa 

Hợp Lực Thanh 

Hóa

Số 595, Đường Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Đông Thọ
Thanh Hóa Thanh Hóa Vietnam 0237 3713 777

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

Open 24/24

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh viện Đa khoa 

Đại An Thanh Hóa
Quốc lộ 45, Thị trấn Thiệu Hoá Thiệu Hóa Thanh Hóa Vietnam 0237 392 9292

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 16:45

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Phòng khám Đa 

khoa 246 Thanh 

Hóa

246 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 

Đông Vệ
Thanh Hóa Thanh Hóa Vietnam 0237 3950 064

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh Viện Đa 

Khoa Quốc Tế Hợp 

Lực

Nổ Giáp 1, Phường Nguyên Bình, 

Thị xã Nghi Sơn
Nghi Sơn Thanh Hóa Vietnam 0237 222 1115

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Thanh Hóa
số 8A Bùi Khắc Nhất, phường 

Đông Hương
Thanh Hóa Thanh Hóa Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không



Phòng khám 

MEDLATEC Thanh 

Hóa

Số 12 – 14 đường Phạm Ngũ Lão, 

phường Đông Sơn
Đông Sơn Thanh Hóa Vietnam 1900565656

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:30 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

Bệnh viện Trung 

Ương Huế

Trung tâm điều trị 

theo Yêu cầu và 

Quốc tế

3 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh
Huế

Thừa Thiên 

Huế
Vietnam 0234.3890 888

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 17:00

Khách hàng vui lòng trình 

thẻ tại quầy BHTN của 

CSYT.

CSYT công lập không áp 

dụng bảo lãnh các trường 

hợp thai sản theo tỷ lệ.

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại Trú Công lập Có

Bệnh viện Đa Khoa 

Hoàng Viết Thắng

187 Điện Biên Phủ, Phường 

Trường An
Huế

Thừa Thiên 

Huế
Vietnam 0234. 3931133

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

VNVC Thừa Thiên 

Huế

Khách sạn Parkview Hue Hotel, số 

09 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh
Huế

Thừa Thiên 

Huế
Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

VNVC Huế
số 111 Lý Thái Tổ, Phường An Hòa, 

Quận Phú Xuân
Huế

Thừa Thiên 

Huế
Vietnam 028.7102.6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Không

VNVC Tiền Giang
Số 290-292 đường Hùng Vương, 

phường Đạo Thạnh
Mỹ Tho Tiền Giang Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Phòng khám đa 

khoa Đặng Tuyền

266 Điện Biên Phủ, Khóm 3, 

Phường 6
Trà Vinh Trà Vinh Vietnam 0886069700

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

5:30 - 19:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Trà Vinh Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7 Trà Vinh Trà Vinh Vietnam  028 7300 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

VNVC Tuyên Quang 207 Đường Bình Thuận, Tổ 13 Tuyên Quang
Tuyên 

Quang
Vietnam 028 7102 6595.

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Phòng Khám 

Mekomed

Số 75, Đường Phạm Thái Bường, 

Phường 4
Vĩnh Long Vĩnh Long Vietnam 0270.3838.911

Thứ Hai - 

Thứ Sáu : 

7:00 - 17:00

Thứ Bảy - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 12:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Vĩnh Long 170/2 Phạm Hùng, Phường 9 Vĩnh Long Vĩnh Long Vietnam 028 7102 6595.

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

Bệnh viện Hữu 

Nghị Lạc Việt

Nguyễn Tất Thành, Định Trung
Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Vietnam 0211 365 6252

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

7:00 - 11:45,  

 13:00 - 

16:30

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa

Nội Trú,Ngoại 

Trú,Nha Khoa
Tư nhân Có

Bệnh Viện Hữu 

Nghị Lạc Việt Phúc 

Yên

Hai Bà Trưng, phường Hùng 

Vương
Phúc Yên Vĩnh Phúc Vietnam 0211 3646 8888

Thứ Hai - 

Thứ Bảy : 

8:00 - 17:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI. KH vui lòng xuất 

trình thẻ BHTN tại quầy 

BHTN của CSYT.

Nội Trú,Ngoại Trú
Nội Trú,Ngoại 

Trú
Tư nhân Có

Phòng khám đa 

khoa MEDLATEC 

Vĩnh Phúc

119 đường Nguyễn Tất Thành, 

Khu dân cư số 2, Phường Khai 

Quang

Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Vietnam 1900565656

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

7:00 - 20:00

CSYT có thể yêu cầu KH 

tạm ứng và sẽ hoàn lại khi 

có xác nhận bảo lãnh từ 

FHVI

Ngoại Trú Tư nhân Có

VNVC Vĩnh Phúc 777 Đ. Nguyễn Tất Thành, Tích Sơn Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có

VNVC Yên Bái
34, đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Đồng Tâm
Yên Bái Yên Bái Vietnam 028 7102 6595

Thứ Hai - 

Chủ Nhật : 

8:00 - 17:00

Áp dụng bảo lãnh viện phí 

Vaccine cho khách hàng 

thuộc công ty GSK 

(GlaxoSmithKline 

Vietnam)

Quyền Lợi Khác Tư nhân Có


